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  NG PHÂN CÔNG GIÁ  Đ    PH  GIÁ  Đ   SỞ TƯ PHÁP THA  GIA  Á   AN  H  Đ    HỘI Đ NG  

(    theo Quyết định               /QĐ-STP              / 3 /2023                 
 

I. SỞ TƯ PHÁP THA  GIA VỚI VAI TRÒ LÀ CHỦ TỊCH HỘI Đ NG/TRƯỞNG BAN   
 

STT TÊN HỘI Đ NG/BAN CH  Đ O 

 Ơ QUAN  

THƯỜNG 

TRỰC 

LÃNH Đ O  

THAM GIA  

ĐƠN VỊ  

THA   ƯU 

1 
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

tố tụng 
Sở Tư pháp 

- Giám đốc  

Võ Thị Xuân Đào 

Chủ tịch Hội đồng 

- Phó Giám đốc Phan Quang Tuấn - 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

  

II. SỞ TƯ PHÁP THA  GIA VỚI VAI TRÒ LÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI Đ NG/PH  TRƯỞNG BAN 
 

STT TÊN HỘI Đ NG/BAN CH  Đ O 

 Ơ QUAN  

THƯỜNG 

TRỰC 

LÃNH Đ O  

THAM GIA  

ĐƠN VỊ  

THA   ƯU 

1  
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng 
Sở Tư pháp 

- Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 

Phó Chủ tịch thường trực  

Hội đồng 

- Phó Giám đốc Phan Quang Tuấn - 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

Phòng Xây dựng và 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 
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2  

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả 

công tác giám định tư pháp 

Trưởng ban: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng 

Sở Tư pháp 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phó Trưởng Ban 

Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp 

 

 

III. SỞ TƯ PHÁP THA  GIA VỚI VAI TRÒ LÀ THÀNH VIÊN 
 

STT TÊN HỘI Đ NG/BAN CH  Đ O 

 Ơ QUAN  

THƯỜNG 

TRỰC 

LÃNH Đ O  

THAM GIA  

ĐƠN VỊ  

THA   ƯU 

1  Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai Sở Nội vụ 
Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

2  Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Sở Nội vụ 
Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

3  Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh 
Ban Dân vận 

Tỉnh ủ  

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

4  Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo  
  n Dân vận 

Tỉnh ủ  

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng  

5  

Ban Chỉ đạo phát triển thông tin đối ngoại gi i đoạn 2013-2020; 

 đấu tranh phản bác thông tin và qu n điểm s i trái, âm mưu “diễn 

biến hò  bình” của các thế lực thù địch, giới thiệu, quảng bá hình 

ảnh Đồng Nai 

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng  

6  Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

7  Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước Công an tỉnh 
Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

8  Hội đồng thẩm định danh mục tài liệu bí mật nhà nước Công an tỉnh 
Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

9  Ban Chỉ đạo phòng, chống th m nhũng, tiêu cực tỉnh Ban Nội chính Giám đốc Văn phòng 
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Tỉnh ủy Võ Thị Xuân Đào 

10  
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Kế hoạch và 

đầu tư 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

11  Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai 
 ộ  hỉ hu  

quân sự tỉnh 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

12  Hội đồng ngh   vụ quân sự tỉnh 
 ộ  hỉ hu  

quân sự tỉnh 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

13  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh 
Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 

Phòng Hành chính và Bổ 

trợ tư pháp 

14  
Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Giám đốc 

Võ Thị Xuân Đào 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

15  Hội đồng giám sát kết quả xổ số 

Công ty TNHH 

1 thành viên 

XSKT tỉnh 

Giám đốc  

Võ Thị Xuân Đào 
Văn phòng 

16  Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Sở L o động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

17  Hội đồng tư vấn về việc đư  người vào cơ sở giáo dục Công an tỉnh 
Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

18  
Tổ Công tác liên ngành tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp 

xử lý các phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

Sở Giao thông 

vận tải 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

19  
Ban chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở 

phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị  

Sở Tài nguyên 

và môi trường 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

20  Ban Chỉ đạo giải quyết đất quốc phòng do Quân khu 7 quản lý 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

21  
Ban Chỉ đạo Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) 

Sở Tài nguyên 

và môi trường 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
 Thanh tra Sở 
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22  Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh Thanh tra tỉnh 
Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

23  
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh 

Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 389) 

Cục quản lý thị 

trường tỉnh 

Đồng Nai 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

24  
Ban Chỉ đạo Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi 

công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

25  
Hội đồng đánh giá chất lượng và đư  r  hướng xử lý thuốc lá điếu 

ngoại nhập lậu bị tịch thu 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

26  
Tổ công tác th m mưu  hủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác 

phòng, chống th m nhũng trên đại bàn tỉnh 
Thanh tra tỉnh 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

27  Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh 
Phó Giám đốc  

Nguyễn Thị Kim Hương 
Văn phòng 

28  
Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau 

chiến tranh tỉnh Đồng Nai 

Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

Phó Giám đốc  

Nguyễn Thị Kim Hương 
Văn phòng  

29  
Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 

trong chiến tranh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phó Giám đốc  

Nguyễn Thị Kim Hương 
Thanh tra Sở 

30  
Ban Chỉ đạo công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng 

Nai 
Sở Ngoại vụ 

Phó Giám đốc  

Nguyễn Thị Kim Hương 

Phòng Hành chính và Bổ 

trợ tư pháp 

31  
Ban Chỉ đạo đư  người l o động Việt N m đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng tỉnh Đồng N i gi i đoạn 2018-2023 

Sở L o động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 

Phòng Hành chính và Bổ 

trợ tư pháp 

32  
 Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tỉnh Đồng 

N i gi i đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cục thống kê 

tỉnh 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Kim Hương 

Văn phòng 

33  Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
Sở Tài nguyên 

và môi trường 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Hành chính và Bổ 

trợ tư pháp 
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34    n Điều hành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh 

Sở L o động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Hành chính và Bổ 

trợ tư pháp 

35  

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

Công an tỉnh 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 
Văn phòng 

36  Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Văn phòng 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 
Văn phòng 

37  
Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 
Văn phòng 

38  
Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang 

th ng, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Sở L o động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

39  Ban Chỉ đạo mô hình can thiệp, phòng, chống bạo lực gi  đình 

Sở L o động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

40  Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh 
Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

41  Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Công an tỉnh 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

42  Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Công an tỉnh 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

43  Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội Công an tỉnh 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 
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44  
Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối 

thoại tại TAND hai cấp tỉnh Đồng Nai 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

45  Ban An toàn giao thông tỉnh 
Sở Giao thông 

vận tải 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

46    n  hỉ đạo phát triển thông tin đối ngoại 20 3-2030  ở Ngoại vụ 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

47  Ban Chỉ đạo công tác gi  đình 
Sở Văn hó , Thể 

thao và Du lịch 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

48  Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hó  gi  đình Sở Y tế 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

49  
Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới gi i đoạn 2010-2020 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

50  Ban Chỉ đạo công tác lâm nghiệp  

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

51  Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp  

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

52  
Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

53  
Ban Chỉ đạo  hương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh 

Đồng N i gi i đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

54  
  n Điều hành Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong nhà trường gi i đoạn 2016-2020 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

55  Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Sở Tài chính Phó Giám đốc   Phòng Xây dựng và Phổ 
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Phan Quang Tuấn biến, giáo dục pháp luật 

56  Hội đồng thẩm định Bảng giá đất  Sở Tài chính 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

57  Hội đồng công tác thanh niên tỉnh Sở Nội vụ 
Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

58  
Tổ thư  ý   n  hỉ đạo chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh 

nghiệp Trung ương   hương trình 5 5 Trung ương  
 ộ Tư pháp 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

59  Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng 
Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

60  Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng 
Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

61  Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai 
 ở Kế hoạch và 

đầu tư 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

62  Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu  
Sở Tài nguyên 

và môi trường 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

63  Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
Sở Tài nguyên 

và môi trường 

Phó Giám đốc 

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

64  Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai 
Sở Công 

Thương 

Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

65  
Ban Chỉ đạo Bảo vệ hành l ng  n toàn lưới điện c o áp và điều hành 

cung cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Sở Công 

Thương 

Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

66  Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai Sở Y tế 
Phó Giám đốc  

Phan Quang Tuấn 

Phòng Xây dựng và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 
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